
     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:              /QĐ-ĐHGTVT                            Hà Nội, ngày         tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 

xét theo kết quả học bạ THPT và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế & 

kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 
 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỘC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là 

Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông 

tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Giao 

thông vận tải; 

Căn cứ Thông báo số 211/TB-ĐHGTVT ngày 09/3/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Giao thông vận tải về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 560/TB-ĐHGTVT ngày 01/7/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Giao thông vận tải về điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 

2021 xét theo kết quả học bạ THPT; 

Căn cứ Thông báo số 689/TB-ĐHGTVT ngày 19/8/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Giao thông vận tải về danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính 

quy năm 2021 theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả 

thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 753 thí sinh (danh sách kèm theo) trúng tuyển đại học hệ chính 

quy năm 2021 xét theo kết quả học bạ THPT và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ 

quốc tế & kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó: 

- Xét tuyển học bạ THPT: 720 thí sinh 

- Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021: 33 thí sinh 

Số thí sinh trúng tuyển của từng ngành như sau: 

 



TT Mã Ngành Tên ngành 
Tổ hợp 

xét tuyển 

Số thí sinh trúng tuyển 

XT học bạ XT kết hợp 

1 7310101 Kinh tế 

A00 4   

A01 2   

D01 0   

D07 0   

2 7340101 Quản trị kinh doanh  

A00 10   

A01 1   

D01 1   

D07 0   

3 7340101QT 
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất 

lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) 

A00 5   

A01 1   

D01 0 3 

D07 0   

4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 

A00 3   

A01 2   

D01 0   

D07 1   

5 7340301 Kế toán 

A00 19   

A01 4   

D01 2   

D07 1   

6 7340301QT 
Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế 

toán tổng hợp Việt - Anh) 

A00 5   

A01 0 1 

D01 1 1 

D07 0   

7 7460112 Toán ứng dụng 

A00 9   

A01 5   

D07 5   

8 7480201QT 
Công nghệ thông tin (Chương trình chất 

lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) 

A00 10   

A01 1 6 

D01 0 7 

D07 0 3 

9 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông  

A00 7   

A01 0   

D01 0   

D07 1   

10 7520103 Kỹ thuật cơ khí  

A00 29   

A01 5   

D01 2   

D07 0   

11 7520103QT 
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng 

cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) 

A00 7   

A01 4 2 

D01 0 7 

D07 0 1 

12 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử  

A00 12   

A01 1   

D01 0   

D07 0   



TT Mã Ngành Tên ngành 
Tổ hợp 

xét tuyển 

Số thí sinh trúng tuyển 

XT học bạ XT kết hợp 

13 7520115 Kỹ thuật nhiệt  

A00 13   

A01 3   

D01 3   

D07 1   

14 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 

A00 38   

A01 11   

D01 14   

D07 5   

15 7520201 Kỹ thuật điện  

A00 13   

A01 2   

D07 0   

16 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông  

A00 16   

A01 6   

D07 0   

17 7520320 Kỹ thuật môi trường 

A00 9   

B00 1   

D01 6   

D07 1   

18 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

A00 71   

A01 10   

D01 15   

D07 3   

 

19 

7580201QT-

01 

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) 

A00 2   

A01 0   

D01 1   

D07 1   

 

20 

7580201QT-

02 

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng 

cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – 

Pháp) 

A00 2   

A01 0   

D01 0   

D03 0   

 

21 
7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy  

A00 5   

A01 0   

D01 2   

D07 1   

 

22 
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  

A00 88   

A01 21   

D01 40   

D07 6   

 

23 
7580205QT 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

(gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu - 

Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công 

trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) 

A00 15   

A01 6 1 

D01 3 1 

D03 0   

24 7580301 Kinh tế xây dựng  

A00 14   

A01 8   

D01 4   

D07 2   



TT Mã Ngành Tên ngành 
Tổ hợp 

xét tuyển 

Số thí sinh trúng tuyển 

XT học bạ XT kết hợp 

25 7580301QT 

Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng 

cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông 

Việt - Anh) 

A00 5   

A01 3   

D01 4   

D07 1   

26 7580302 Quản lý xây dựng 

A00 10   

A01 5   

D01 2   

D07 2   

27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

A00 7   

A01 1   

D01 1   

D07 0   

28 7840101 Khai thác vận tải  

A00 26   

A01 7   

D01 4   

D07 1   

29 7840104 Kinh tế vận tải 

A00 12   

A01 3   

D01 4   

D07 0   
  Tổng  720 33 

 

Điều 2. Trưởng các đơn vị: HCTH, KT&ĐBCLĐT, ĐTĐH, ĐTQT, TCKT, các đơn vị liên quan và 

thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận:      

- Như điều 2; 
- Lưu HCTH, KTĐBCLĐT. 

  

 

 

 

     

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

     

     
 
        PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 
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